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TT 

 

Tên tài liệu 

 

Tác giả 

 

Nhà XB 
Năm 

XB 

Số 

lượn 

g 

 

Mã Xếp giá 

I. Tài liệu Tiếng Việt 

1 Bàn về văn minh Fukuzawa Yukichi Nhã Nam, Thế giới 2022 3 QHQT-V.003291-3 

 

2 

Biển Đông trong tầm nhìn chiến lược 

của Trung Quốc: 10 năm nhìn lại 

(2012-2022) từ chính sách đến thực 

thi 

 

Bùi Thị Thu Hiên 
 

Chính trị Quốc Gia 
 

2023 
 

3 
 

TQ-V.001835-7 

 

3 

Canh tranh địa chiến lược Nga- Mỹ: 

Tiếp cận từ chủ nghĩa hiện thực và 

trường hợp khủng hoảng Ucraina 

 

Phan Thị Thu Dung 
 

Chính trị Quốc Gia 
 

2022 
 

3 
 

NGA-V.000453-5 

4 Câu chuyện triết học Will Durant Thế giới 2023 1 GT.001736 

5 Chính trị luận (The Politics) Aristotle Thế giới 2023 3 GT.001813-5 

 

6 

Cuộc chiến dài hơi: Đại chiến lược 

của Trung Quốc nhằm thay đổi trật tự 

của Mỹ 

 

Rush Doshi 
 

Chính trị Quốc Gia 
 

2022 
 

3 
 

TQ-V.001832-4 

7 Dẫn luận ngôn ngữ học 
Nguyễn. T. G., Đoàn, T. T., 

Nguyễn, M. T. 
Giáo dục. 2008 1 VN-V.014050 

8 
Giáo trình Kinh tế học, Tập 1 (tái bản 

lần thứ 7) 

Vũ Kim Dung & Nguyễn 

Văn Công 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân 
2022 3 GT.001776-8 

9 
Giáo trình Kinh tế học, Tập 2 (tái bản 

lần thứ 7) 

Vũ Kim Dung & Nguyễn 

Văn Công 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân 
2022 3 GT.001779-81 

10 
Giáo trình Lịch sử các học thuyết 

kinh tế 
Ngô Thái Hà (Chủ biên), 

Đào Thị Ngọc Minh, Trần 
Đại học Sư phạm 2022 3 

 

GT.001795-7 



 

  Thị Mai Phương, Bùi Thị 

Nhung, Nguyễn Thị Mai & 

Hoàng Thị Thinh 

    

 

11 

 

Giáo trình Logistics 

Nguyễn Tiến Minh, Phạm 

Thị Phượng, Nguyễn Lan 

Anh & Phạm Minh Tuấn 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

2023 
 

3 
 

GT.001816-8 

12 Giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ 
Cao Thị Ý Nhi & Đặng 

Anh Tuấn 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân 
2018 3 GT.001782-4 

 

13 
Giáo Trình Lý Thuyết Xác Suất và 

Thống Kê Toán 

Nguyễn Cao Văn (Chủ 

biên), Trần Thái Ninh & 

Ngô Văn Thứ 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

 

2018 
 

3 
 

GT.001788-90 

14 Giáo trình Marketing dịch vụ 
Phạm Thị Huyền & Nguyễn 

Hoài Long 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân 
2023 3 GT.001801-3 

15 Giáo trình marketing dịch vụ Nguyễn Thị Hoàng Yến 
Thông tin và truyền 

thông 
2022 3 GT.001804-6 

16 
Giáo trình Marketing Dịch vụ Tài 

chính 

Đỗ Hoài Linh & Lê Thanh 

Tâm 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân 
2022 3 GT.001798-800 

 

 

17 

Giáo Trình Microsoft Office: Word - 

Excel (Dùng Cho Các Phiên Bản 

2023-2021-2019-2016; Thực Hành 

Word - Excel Với Các Hướng Dẫn 

Từng Bước) 

 

Nguyễn Trung Tín, Phạm 

Quang Huy & Lâm Hoàng 

Khâm 

 

 

Thanh niên 

 

 

2024 

 

 

3 

 

 

GT.001807-9 

18 
Giáo trình nhập môn truyền thông đa 

phương tiên 
PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng 

Thông tin và Truyền 

thông 
2022 5 GT.001730-4 

 

19 

 

Giáo trình Quản trị Logistics 

Đặng Đình Đào, Trần Văn 

Bão, Phảm Cảnh Huy & 

Đặng Thị Thúy Hồng 

 

Tài chính 
 

2023 
 

3 
 

GT.001819-21 



 

 

20 

 

Giáo trình Quản trị tác nghiệp 
Nguyễn Thành Hiếu, 

Trương Đức Lực & Nguyễn 

Đình Trung 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

 

2023 
 

3 
 

GT.001791-3 

21 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 
Vũ Duy Hào & Trần Minh 

Tuấn 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân 
2023 3 GT.001785-7 

 

22 

Giáo Trình Tiếng Hàn Tổng Hợp 

Dành Cho Người Việt Nam - Trung 

Cấp 4 

Cho Hang rok- Lê Đăng 

Hoan 

Đại học quốc gia Hà 

Nội 

 

2020 
 

5 
 

GT.001226-30 

23 
Giáo Trình Triết Học Phương Tây 

Hiện Đại 
Nhiều Tác Giả Tổng hợp 2019 1 GT.001740 

24 
Kinh Tế Phát Triển - Căn Bản Và 

Nâng Cao 

Đinh Phi Hổ, Nguyễn Văn 

Phương 
Kinh tế TP.HCM 2021 3 KTQT-V.002225-7 

25 Kinh tế vĩ mô (tái bản lần thứ IX) 
Nguyễn Như Ý & Trần Thị 

Bích Dung 
Kinh tế TP.HCM 2023 3 KTQT-V.002234-6 

26 Kỹ năng giao tiếp kinh doanh (Tập 1) Nguyễn Văn Hùng Tài chính 2022 3 KTQT-V.002252-4 

27 Kỹ năng giao tiếp kinh doanh (Tập 2) Nguyễn Văn Hùng Tài chính 2022 3 KTQT-V.002255-7 

28 Kỹ năng giao tiếp kinh doanh (Tập 3) Nguyễn Văn Hùng Tài chính 2018 3 KTQT-V.002258-60 

29 Lập và thẩm định dự án đầu tư Đinh Thế Hiền Kinh tế TP.HCM 2015 3 KTQT-V.002249-51 

 

30 

Lịch Sử Thế Giới (The Penguin 

History of the World) 

(gồm 05 tập) 

J. M. Roberts và 

Odd Arne Westad 

Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2023 
 

5 
 

QHQT-V.003349-53 

31 Lịch sử Triết học (2 tập) 
Johannes Hirschberger (Bùi 

Văn Nam Sơn dịch) 
Tri Thức 2020 1 

GT.001738; 

GT.001739 

 

32 

LSVMTG - Phần I "Our Oriental 

Heritage - Di sản Phương Đông " 

(gồm 3 tập) 

 

Will Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2024 
 

3 
 

QHQT-V.003303-5 



 

 

33 

LSVMTG - Phần II - Đời sống Hy 

Lạp 

Tập 1: Đời sống Hy Lạp cổ đại (The 

Life Of Greece) (TB) 

 

Will Durant 

 

Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2022 
 

1 
 

QHQT-V.003306 

 

34 

LSVMTG - Phần II - Đời sống Hy 

Lạp 

Tập 2: Thời hoàng kim (TB) 

 

Will Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2022 
 

1 
 

QHQT-V.003307 

 

35 

LSVMTG - Phần II - Đời sống Hy 

Lạp 

Tập 3: Sự suy tàn và sụp đổ của nền 

tự do Hy Lạp (TB) 

 

Will Durant 

 

Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2022 
 

1 
 

QHQT-V.003308 

36 
LSVMTG - Phần III - Caesar và 

Christ Tập 1: Cộng hòa – Cách mạng 
Will Durant 

Khoa học xã hội & 

Viên IRED 
2022 1 QHQT-V.003309 

37 
LSVMTG - Phần III - Caesar và 

Christ Tập 2: Thời kỳ nguyên thủ 
Will Durant 

Khoa học xã hội & 

Viên IRED 
2022 1 QHQT-V.003310 

 

38 

LSVMTG - Phần III - Caesar và 

Christ Tập 3: Đế quốc và sơ kỳ Thiên 

Chúa giáo 

 

Will Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2022 
 

1 
 

QHQT-V.003311 

 

39 

LSVMTG - Phần IV " The Age of 

Faith - Thời Đại Đức Tin" (gồm 6 

tập) 

 

Will Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2022 
 

6 
 

QHQT-V.003312-7 

 

40 

LSVMTG - Phần IX - Thời đại 

Voltaire 

Tập 3: Trung Âu và tiến bộ của kiến 

thức 

 

Will và Ariel Durant 

 

Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2021 
 

1 
 

QHQT-V.003335 

41 
LSVMTG - Phần IX - Thời đại 

Voltaire Tập 1: Văn minh nước Pháp 
Will và Ariel Durant 

Khoa học xã hội & 

Viên IRED 
2021 1 QHQT-V.003333 

42 
LSVMTG - Phần IX - Thời đại 

Voltaire Tập 2: Văn minh Anh Quốc 
Will và Ariel Durant 

Khoa học xã hội & 

Viên IRED 
2021 1 QHQT-V.003334 



 

 

43 

LSVMTG - Phần IX - Thời đại 

Voltaire Tập 4: Cuộc công kích Thiên 

Chúa giáo 

 

Will và Ariel Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2021 
 

1 
 

QHQT-V.003336 

 

44 

LSVMTG - Phần V - Thời kỳ Phục 

hưng Tập 1: THỜI PHỤC HƯNG - 

BÌNH MINH 

 

Will Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2023 
 

1 
 

QHQT-V.003318 

 

45 

LSVMTG - Phần V - Thời kỳ Phục 

hưng Tập 2:THỜI PHỤC HƯNG - 

CHÍNH NGỌ 

 

Will Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2023 
 

1 
 

QHQT-V.003319 

 

46 

LSVMTG - Phần V - Thời kỳ Phục 

hưng Tập 3: THỜI PHỤC HƯNG - 

HOÀNG HÔN 

 

Will Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2023 
 

1 
 

QHQT-V.003320 

 

47 

LSVMTG - Phần VI - Phong Trào 

Cải Cách 

Tập 1: Từ John Wyclif Tới Martin 

Luther 

 

Will Durant 

 

Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2023 
 

1 
 

QHQT-V.003321 

 

48 

LSVMTG - Phần VI - Phong Trào 

Cải Cách 

Tập 2: Cuộc Cách Mạng Tôn Giáo 

 

Will Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2024 
 

1 
 

QHQT-V.003322 

 

49 

LSVMTG - Phần VI - Phong Trào 

Cải Cách 

Tập 3: Những Ngã Rẽ Tôn Giáo 

 

Will Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2024 
 

1 
 

QHQT-V.003323 

 

50 

LSVMTG - Phần VI - Phong Trào 

Cải Cách 

Tập 4: Phía Sau Những Đức Tin 

 

Will Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2024 
 

1 
 

QHQT-V.003324 

 

51 

LSVMTG - Phần VI - Phong Trào 

Cải Cách 

Tập 5: Phong Trào Phản Cải Cách 

 

Will Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2024 
 

1 
 

QHQT-V.003325 



 

 

52 

LSVMTG - Phần VII - Thời đại lý trí 

khởi đầu Tập 1: Thời huy hoàng của 

nước Anh 

 

Will Durant, Ariel Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2023 
 

1 
 

QHQT-V.003326 

53 
LSVMTG - Phần VII - Thời đại lý trí 

khởi đầu Tập 2: Chiến tranh tôn giáo 
Will Durant, Ariel Durant 

Khoa học xã hội & 

Viên IRED 
2023 1 QHQT-V.003327 

 

54 

LSVMTG - Phần VII - Thời đại lý trí 

khởi đầu Tập 3: Sự thăng trầm của 

Tây Ban Nha và những bước ngập 

ngừng của lý trí 

 

Will Durant, Ariel Durant 

 

Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2023 
 

1 
 

QHQT-V.003328 

 

55 

LSVMTG - Phần VIII - Thời đại 

Louis XIV Tập 1: Thời hoàng kim 

của nước Pháp 

 

Will & Ariel Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2022 
 

1 
 

QHQT-V.003329 

 

56 

LSVMTG - Phần VIII - Thời đại 

Louis XIV Tập 2: Văn minh Anh 

quốc 

 

Will & Ariel Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2022 
 

1 
 

QHQT-V.003330 

 

57 

LSVMTG - Phần VIII - Thời đại 

Louis XIV Tập 3: Cuộc phiêu lưu trí 

thức 

 

Will & Ariel Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2022 
 

1 
 

QHQT-V.003331 

 

58 

LSVMTG - Phần VIII - Thời đại 

Louis XIV Tập 4: Vùng ngoại vi và 

nước Pháp chống lại châu Âu 

 

Will & Ariel Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2022 
 

1 
 

QHQT-V.003332 

 

59 

LSVMTG - Phần X "Rousseau and 

Revolution - Rousseau và Cách 

Mạng" (gồm 6 tập) 

 

Will Durant, Ariel Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2022 
 

6 
 

QHQT-V.003337-42 

 

60 

LSVMTG - Phần XI "The Age of 

Napoleon - Văn Minh Thời Đại 

Napoleon" (gồm 5 tập) 

 

Will Durant, Ariel Durant 
Khoa học xã hội & 

Viên IRED 

 

2021 
 

5 
 

QHQT-V.003343-7 

61 
Luật Kế Toán (Hiện Hành) (Sửa Đổi, 

Bổ Sung Năm 2019) 
Quốc hội 

Chính trị quốc gia Sự 

thật 
2021 3 VN-V.014051-3 



 

62 Lược sử triết học Nigel Warburton Thế Giới 2021 1 GT.001737 

 

 

63 

 

Nghiên cứu về quản trị kinh doanh: 

Lý luận cơ bản và các tình huống 

thực tiễn 

Nguyễn Thu Hà (Chủ biên), 

Phan Chí Anh, Lê Thị Tú 

Anh, Hoàng Đàm Lương 

Thuý & Hoàng Trọng 

Trường 

 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

 

 

2022 

 

 

3 

 

 

KTQT-V.002228-30 

64 Nhật Bản đất nước và con người Eiichi Aoki NXB Hồng Đức 2019 5 CA-V.002158-62 

65 Những Tiểu Luận Triết Học 
Bertrand Russell 

(Huỳnh Duy Thanh dịch) 
Khoa Học Xã Hội 2019 1 GT.001735 

66 Những Tù nhân của địa lý Tim Marshall Hội nhà văn 2020 3 QHQT-V.003294-6 

 

67 

Phương pháp định lượng trong nghiên 

cứu quản trị kinh doanh và quản lý 

kinh tế 

 

Đinh Phi Hổ 
 

Tài chính 
 

2020 
 

3 
 

KTQT-V.002243-5 

 

68 

Phương thức thanh toán BPO thay thế 

L/C, Hướng dẫn áp dụng quy tắc 

thống nhất đối với nghĩa vụ thanh 

toán của ngân hàng 

 

Đinh Xuân Trình 
 

Lao động 
 

2018 
 

3 
 

KTQT-V.002231-3 

 

69 

Quan hệ Việt Nam- Trung Quốc giai 

đoạn 2017-2022: Những điều chỉnh 

chính sách của Trung Quốc và hàm ý 

đối với Việt Nam 

 

Đặng Thị Thúy Hà 
 

Chính trị Quốc Gia 
 

2023 
 

3 
 

VN-V.013999-4001 

 

70 

 

Quản Trị Chiến Lược - Khải Luận & 

Các Tình Huống 

Fred R. David (tác giả gốc). 

Giảng viên Trường Đại học 

Kinh tế TP.HCM (Dịch và 

hiệu đính) 

 

Kinh tế TP.HCM 
 

2017 
 

3 
 

KTQT-V.002267-9 

71 Quản trị logistics và chuỗi cung ứng Hà Minh Hiếu Tài chính 2022 3 KTQT-V.002237-9 

72 
Quản trị nguồn nhân lực (tái bản lần 

thứ 11) 

Trần Kim Dung & Trần 

Trọng Thùy 
Tài chính 2023 3 KTQT-V.002246-8 



 

73 Quản trị nhân lực 
Nguyễn Ngọc Quân & 

Nguyễn Vân Điềm 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân 
2024 3 GT.001810-2 

 

74 

 

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng 

F. Robert Jacobs & Richard 

B. Chase (tác giả gốc). 

Nguyễn Minh Phúc & Đỗ 

Hoàng Phương (dịch) 

 

Tài chính 
 

2023 
 

3 
 

KTQT-V.002261-3 

 

 

75 

 

Strategic Management Quản trị chiến 

lược 

John A. Pearce II & 

Richard B. Robinson (tác 

giả gốc). Trần Đăng Khoa 

& Hoàng Lâm Tịnh (biên 

dịch) 

 

 

Kinh tế TP.HCM 

 

 

2022 

 

 

3 

 

 

KTQT-V.002270-2 

76 Sự trả thù của địa lý Tim Marshall Hồng Đức 2023 1 QHQT-V.003348 

77 Thuyết Khắc Kỷ 
John Sellars 

(Đinh Hồng Phúc dịch) 
Thế giới 2021 1 GT.001741 

78 
Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho 

Người Việt Nam - Cao Cấp 5 

Cho Hang rok- Lê Đăng 

Hoan 

Đại học quốc gia Hà 

Nội 
2021 5 GT.001231-5 

79 
Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho 

Người Việt Nam - Cao Cấp 6 

Cho Hang rok- Lê Đăng 

Hoan 

Đại học quốc gia Hà 

Nội 
2021 5 GT.001236-40 

80 
Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho 

Người Việt Nam - Sơ Cấp 1 

Cho Hang rok- Lê Đăng 

Hoan 

Đại học quốc gia Hà 

Nội 
2019 5 GT.001211-5 

81 
Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho 

Người Việt Nam - Sơ Cấp 2 

Cho Hang rok- Lê Đăng 

Hoan 

Đại học quốc gia Hà 

Nội 
2019 5 GT.001216-20 

82 
Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho 

Người Việt Nam - Trung Cấp 3 

Cho Hang rok- Lê Đăng 

Hoan 

Đại học quốc gia Hà 

Nội 
2020 5 GT.001221-5 

 

83 

Tiếng Nhật Cho Mọi Người - Sơ Cấp 

2 - Bản Dịch Và Giải Thích Ngữ 

Pháp - Tiếng Việt (Bản Mới) 

 

Tsuruo Yoshiko 
 

NXB Trẻ 
 

2019 
 

5 
 

GT.001281-5 



 

 

84 

Tiếng Nhật Cho Mọi Người - Sơ Cấp 

2 - Bản Dịch Và Giải Thích Ngữ 

Pháp - Tiếng Việt (Bản Mới) 

 

Tsuruo Yoshiko 
 

NXB Trẻ 
 

2022 
 

5 
 

GT.001276-80 

 

85 

Try! Thi Năng Lực Nhật Ngữ N1 - 

Phát Triển Các Kỹ Năng Tiếng Nhật 

Từ Ngữ Pháp (Phiên Bản Tiếng Việt) 

Hiệp Hội Văn Hóa Sinh 

Viên Châu Á ABK 

 

NXB Trẻ 
 

2015 
 

5 
 

GT.001251-5 

 

86 

Try! Thi Năng Lực Nhật Ngữ N2 - 

Phát Triển Các Kỹ Năng Tiếng Nhật 

Từ Ngữ Pháp (Phiên Bản Tiếng Việt) 

Hiệp Hội Văn Hóa Sinh 

Viên Châu Á ABK 

 

NXB Trẻ 
 

2015 
 

5 
 

GT.001256-60 

 

87 

Try! Thi Năng Lực Nhật Ngữ N3 - 

Phát Triển Các Kỹ Năng Tiếng Nhật 

Từ Ngữ Pháp (Phiên Bản Tiếng Việt) 

Hiệp Hội Văn Hóa Sinh 

Viên Châu Á ABK 

 

NXB Trẻ 
 

2021 
 

5 
 

GT.001261-65 

 

88 

Try! Thi Năng Lực Nhật Ngữ N4 - 

Phát Triển Các Kỹ Năng Tiếng Nhật 

Từ Ngữ Pháp (Phiên Bản Tiếng Việt) 

Hiệp Hội Văn Hóa Sinh 

Viên Châu Á ABK 

 

NXB Trẻ 
 

2021 
 

5 
 

GT.001266-70 

 

89 

Try! Thi Năng Lực Nhật Ngữ N5 - 

Phát Triển Các Kỹ Năng Tiếng Nhật 

Từ Ngữ Pháp (Phiên Bản Tiếng Việt) 

Hiệp Hội Văn Hóa Sinh 

Viên Châu Á ABK 

 

NXB Trẻ 
 

2021 
 

5 
 

GT.001271-75 

90 Tư Duy Hậu Socrates 
Edward de Bono 

(Cẩm Thu dịch) 
Tổng hợp 2021 1 GT.001742 

91 
Từ Nghiên Cứu Đến Công Bố - Kỹ 

Năng Mềm Cho Nhà Khoa Học 
Nguyễn Văn Tuấn Tổng hợp TP.HCM 2020 3 QHQT-V.003297-9 

92 
Từng bước nhập môn Nghiên cứu 

Khoa học Xã hội 
Phạm Hiệp & cộng sự 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
2022 3 QHQT-V.003300-2 

93 
Ứng dụng ngoại giao văn hóa trong 

thực tiễn một số nước 
Lê Thanh Bình Chính trị Quốc Gia 2023 3 TTVH-V.000795-7 

94 Văn hoá doanh nghiệp Dương Thị Liễu Tài chính 2021 3 KTQT-V.002264-6 



 

 

95 

 

Văn hóa tổ chức và lãnh đạo 

Lê Việt Hưng, Phan Đình 

Quyền & Nguyễn Hữu 

Nhuận 

 

Tài chính 
 

2023 
 

3 
 

KTQT-V.002240-2 

96 Việt Nam văn hóa sử cương Đào Duy Anh ĐH Sư Phạm 2023 5 VN-V.014002—6 

II. Tài liệu Ngoại văn 

97 《国际形势和中国外交蓝皮书》 中国国际问题研究院 CIIS 
中国国际问题研究院 

CIIS 
2021 1 GT.001317 

 

98 

30 bài Khẩu ngữ thương mại tiếng 

Trung 

汉语外贸口语30课 

Trương Tĩnh Hiền 

张静贤 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

1991 
 

2 
 

GT.001948-9 

 

99 
800 từ Tiếng Hán hiện đại 

现代汉语八百词 
吕叔湘 

Lã Thúc Sương 

商务印书馆 
Viện Ấn Thư Thương 

Vụ 

 

1999 
 

2 
 

GT.001969-70 

 

100 

A Course for Chinese Philosophy 

Major 

中国哲学专业汉语教程 

 

汪燕 
 

北京大学出版社 
 

2007 
 

3 
 

GT.001314-6 

 

101 

A handbook of media and 

communication research: qualitative 

and quantitative methodologies 3rd 

edition 

 

Klaus Bruhn Jensen 
 

Routledge 
 

2020 
 

1 
 

TTVH-A.000152 

102 
A history of American literature 2nd 

Edition 
Richard Gray Wiley-Blackwell 2012 1 NN-A.000125 

103 A Little History of Economics Niall Kishtainy Yale University Press 2017 1 KTQT-A.001179 

104 
A People and A Nation, Volume II: 

Since 1865 11 edition 

Norton, M.B., Kaminski, J., 

Sheriff, C., Blight, D.W…. 
Cengage 2018 1 MY-A.002039 

105 
A Social History of the Media: From 

Gutenberg to the Internet 4E 
Asa Briggs, Peter Burke Polity 2020 1 TTVH-A.000141 

https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Richard%2BGray&text=Richard%2BGray&sort=relevancerank&search-alias=books


 

 

106 

 

Accounting Principles 14E 

Jerry J. Weygandt, Paul D. 

Kimmel, and Donald E. 

Kieso 

 

Willey 
 

2020 
 

1 
 

KTQT-A.001160 

 

107 

 

Affaires Étrangères Niveaux B1/B2 

Guide pédagogique 

NathalieCalvet, Bernadette 

Coulomies-friscic, 

AurélieDaoulas, Hélène 

Nguyen-Gateff 

 

Cle international 
 

2021 
 

1 

 

Sách có sẵn tại Thư 

viện tầng 2 

 

 

108 

 

Affaires Étrangères Niveaux B1/B2 

livre de l’élève + CD 

NathalieCalvet, Bernadette 

Coulomies-friscic, 

AurélieDaoulas, Hélène 

Nguyen-Gateff 

 

Cle international 
 

2020 
 

1 

 

Sách có sẵn tại Thư 

viện tầng 2 

109 
Akehurst's Modern Introduction to 

International Law 9th Edition 
Alexander Orakhelashvili Routledge 2022 1 LQT-A.000429 

 

110 

An Introduction to Economic 

Geography - Globalisation, Uneven 

Development and Place 

Danny MacKinnon & 

Andrew Cumbers 

 

Routledge 
 

2014 
 

1 
 

KTQT-A.001181 

 

111 

ASEAN and Power in International 

Relations ASEAN, the EU, and the 

Contestation of Human Rights 

 

Jamie D. Stacey 
 

Routledge 
 

2021 
 

1 
 

CA-A.002269 

112 
B2B Marketing, A Guidebook for the 

Classroom to the Boardroom 
Uwe G. Seebacher Springer Cham 2021 1 KTQT-A.001187 

113 Basic Econometrics 5E Damodar N.Gujarati McGraw-Hill 2011 1 KTQT-A.001131 

114 Beyond New Media Art Domenico Quaranta LINK Editions 2013 1 TTVH-A.000161 

 

115 
Bộ đề thi thực HSK 1 

汉语水平考试真题集HSK一级 

Trụ sở Viện Khổng 

Tử/Hanban 孔子学院总部/

国家汉办 

Nhà XB Giáo dục 

Nhân dân 

人民教育出版社 

 

2018 
 

2 
 

GT.001882-3 



 

 

116 
Bộ đề thi thực HSK 2 

汉语水平考试真题集HSK二级 

Trụ sở Viện Khổng 

Tử/Hanban 孔子学院总部/

国家汉办 

Nhà XB Giáo dục 

Nhân dân 

人民教育出版社 

 

2018 
 

2 
 

GT.001884-5 

 

117 
Bộ đề thi thực HSK 3 

汉语水平考试真题集HSK三级 

Trụ sở Viện Khổng 

Tử/Hanban 孔子学院总部/

国家汉办 

Nhà XB Giáo dục 

Nhân dân 

人民教育出版社 

 

2018 
 

2 
 

GT.001886-7 

 

118 
Bộ đề thi thực HSK 4 

汉语水平考试真题集HSK四级 

Trụ sở Viện Khổng 

Tử/Hanban 孔子学院总部/

国家汉办 

Nhà XB Giáo dục 

Nhân dân 

人民教育出版社 

 

2023 
 

2 
 

GT.001888-9 

 

119 
Bộ đề thi thực HSK 5 

汉语水平考试真题集HSK五级 

Trụ sở Viện Khổng 

Tử/Hanban 孔子学院总部/

国家汉办 

Nhà XB Giáo dục 

Nhân dân 

人民教育出版社 

 

2018 
 

2 
 

GT.001890-1 

 

120 
Bộ đề thi thực HSK 6 

汉语水平考试真题集HSK六级 

Trụ sở Viện Khổng 

Tử/Hanban 孔子学院总部/

国家汉办 

Nhà XB Giáo dục 

Nhân dân 

人民教育出版社 

 

2019 
 

2 
 

GT.001892-3 

 

121 

Brand Media Strategy: Integrated 

Communications Planning in the 

Digital Era 

 

A. Young 
 

Palgrave McMillan 
 

2014 
 

1 
 

NN-A.000160 

122 Brexit: What the Hell Happens Now? Ian Dunt Canbury Press Limited 2016 1 
 

NN-A.000133 

123 
British Literature: Romantic Era to 

the Twentieth Century and Beyond 
B J Robinson 

University of North 

Georgia 
2018 1 NN-A.000130 

124 British Politics: The Basics (2nd.ed), Bill Jones Routledge 2021 1 NN-A.000126 

125 
Business Communication: Process 

and Product, 10th Edition 

Mary Ellen Guffey, Dana 

Loewy 
Cengage Learning 2024 1 TTVH-A.000162 

126 
Business ethics: case studies and 

selected readings 10E 
Marianne Moody Jennings Cengage Learning 2022 1 KTQT-A.001119 

https://www.amazon.com/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=B%2BJ%2BRobinson&text=B%2BJ%2BRobinson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.routledge.com/search?author=Bill%20Jones


 

 

127 

Business Ethics: Decision Making for 

Personal Integrity & Social 

Responsibility - 5th Edition 

Laura Hartman, Joseph 

DesJardins, Chris 

MacDonald 

 

McGraw-Hill 
 

2023 
 

1 
 

KTQT-A.001132 

128 Business Law (Eighth Edition) Ewan Macintyre Pearson 2018 1 LQT-A.000428 

129 
Business Management for the IB 

Diploma (Second Edition) 

Peter Stimpson and Alex 

Smith 

Cambridge United 

Press 
2014 1 KTQT-A.001161 

 

130 
Business Marketing Management: 

B2B (13th Edition) 

Michael D. Hutt, Thomas 

W. Speh & Douglas 

Hoffman 

 

Cengage 
 

2023 
 

1 
 

KTQT-A.001186 

 

131 

Calculus For Business, Economíc, 

and the Social and Life Sciences 

(Brief 11th edition) 

Laurence Hoffman, Gerald 

Bradley, Dave Sobecki, 

Michael Price 

 

McGrawHill 
 

2013 
 

1 
 

KTQT-A.001126 

 

132 

Calculus for Business, Economics, 

Life Sciences, and Social Sciences, 

Global Edition 14E 

Raymond Barnett , Michael 

Ziegler , Karl Byleen, 

Christopher Stocker 

 

Pearson 
 

2019 
 

1 
 

KTQT-A.001129 

133 
China and multilateralism: From 

enstragement to competition 
Yuan Feng Routledge 2022 1 TQ-A.000227 

 

134 

China's Maritime Security Strategy: 

The Evolution of a Growing Sea 

Power 

 

Edward Sing Yue Chan 
 

Routledge 
 

2022 
 

1 
 

TQ-A.000226 

135 
Chinese Course (3rd edition) 1A 

汉语教程（第3版） 第一册 上 
杨寄洲 编著 北京语言大学出版社 2016 3 

 

GT.001348-50 

136 
Chinese Course (3rd edition) 1B 

汉语教程（第3版） 第一册 下 
杨寄洲 编著 北京语言大学出版社 2016 3 GT.001351-3 

137 
Chinese Course (3rd edition) 2A 

汉语教程（第3版） 第二册 上 
杨寄洲 编著 北京语言大学出版社 2016 3 GT.001354-6 



 

138 
Chinese Course (3rd edition) 2B 

汉语教程（第3版） 第二册 下 
杨寄洲 编著 北京语言大学出版社 2016 3 GT.001357-9 

139 
Chinese Course (3rd edition) 3B 

汉语教程（第3版） 第三册 下 
杨寄洲 编著 北京语言大学出版社 2016 2 GT.001946-7 

 

140 

Chinese Economy: Professional 

Chinese Course Textbook 

中国经济专业汉语教程 

 

汪燕 
 

北京大学出版社 
 

2007 
 

3 
 

GT.001311-3 

 

141 
Chinese Listening Course (3rd 

Edition) Book 1 

Dương Tuyết Mai, Hồ Ba 

杨雪梅、胡波 

Đại học Ngôn ngữ Bắc 

Kinh北京语言大学出

版社 

 

2019 
 

1 
 

GT.001751 

 

142 
Chinese Listening Course (3rd 

Edition) Book 2 

Hồ Ba, Dương Tuyết Mai 

胡波、杨雪梅 

Đại học Ngôn ngữ Bắc 

Kinh北京语言大学出

版社 

 

2020 
 

1 
 

GT.001752 

 

143 

Chinese Listening Course (3rd 

Edition) Book 2 

汉语听力教程（第3版） 第二册 

 

杨雪梅，胡波 编著 
 

北京语言大学出版社 
 

2020 
 

3 
 

GT.001368-71 

 

144 

Chinese Listening Course (3rd 

Edition) Book 3 

汉语听力教程（第3版） 第三册 

 

杨雪梅，胡波 编著 
 

北京语言大学出版社 
 

2020 
 

3 
 

GT.0001376-9 

 

145 

Chinese Reading Course (3rd 

Edition) vol.1 (Grade 1) 

汉语阅读教程（第3版） 第一册 

 

彭志平 编著 
 

北京语言大学出版社 
 

2019 
 

4 
 

GT.001360-3 

 

146 

Chinese Reading Course (3rd 

Edition) vol.2 (Grade 1) 

汉语阅读教程（第3版） 第二册 

 

彭志平 编著 
 

北京语言大学出版社 
 

2020 
 

4 
 

GT.001368-71 



 

 

147 

Chinese Reading Course (3rd 

Edition) vol.3 (Grade 1) 

汉语阅读教程（第3版） 第三册 

 

彭志平 编著 
 

北京语言大学出版社 
 

2019 
 

4 
 

GT.001338-41 

 

148 

Chính trị giữa các Quốc gia Đấu tranh 

Quyền lực và Hòa bình 

国家间政治. 权力斗争与和平 

汉斯·摩根索 
(HansJ.Morgenthau)Dịch 

giả: 

徐昕、郝望、李保平 

Nhà XB Đại học Bắc 

Kinh 

北京大学出版社 

 

2024 
 

2 
 

GT.001991-2 

 

149 

Connections for the Digital Age: 

Multimedia Communications for 

Mobile, Nomadic and Fixed Devices 

 

E. Bryan Carne 
 

Wiley 
 

2011 
 

1 
 

TTVH-A.000154 

 

150 

Consumer Behavior, Understanding 

Consumers – Designing Marketing 

Activities 

Stefan Hoffmann & Payam 

Akbar 

 

Springer Wiesbaden 
 

2023 
 

1 
 

KTQT-A.001189 

151 
Cooperation in the law of 

transboundary water resources 
Christina Leb Cambridge 2015 1 LQT-A.000434 

152 Corporate finance 5th 
Jonathan Berk & Peter 

DeMarzo 
Pearson 2020 1 KTQT-A.001122 

153 
Critical Thinking A student’s 

introduction 4th Edition 

Bassham, Irwin, Nardone, 

Wallace 
McGrawHill 2023 1 NN-A.000196-200 

 

154 

CVs, Resumes, and LinkedIn: A 

Guide to Professional English 

(Guides to Professional English) 

 

Adrian Wallwork 
 

Springer 
 

2016 
 

1 
 

NN-A.000129 

 

155 
Đánh giá ngành Truyền thông thế giới 

世界传媒产业评论 

Ngô Tín Huấn 

吴信训 

Nhà XB Phát thanh 

Quốc Tế Trung Quốc

中国国际广播出版社 

 

2015 
 

2 
 

GT.001999-2000 

 

156 

Digital Communications: 

Fundamentals and Applications 3rd 

edition 

Bernard Sklar, Fredric 

Harris 

 

Pearson 
 

2020 
 

1 
 

TTVH-A.000150 



 

157 
Discourse Analysis: An Introduction 

3rd edition 
Brian Paltridge Bloomsbury Publishing 2022 9 NN-A.000168-76 

 

158 
Does ASEAN matters? A view from 

within 

 

Marty Natalegawa 

ISEAS: Yusof Ishak 

Institute. Cambridge 

University Press 

 

2018 
 

1 
 

CA-A.002264 

 

159 

ECommerce 2023-2024: Business, 

Technology and Society (17th 

edition) 

Kenneth C. Laudon & 

Carol Guercio Traver 

 

Pearson 
 

2024 
 

1 
 

KTQT-A.001172 

160 
Economic Development (13th 

edition) 

Michael P. Todaro & 

Stephen C. Smith 
Pearson 2022 1 KTQT-A.001169 

161 
Effective Public Relations and Media 

Strategy, 
Reddi C. V. Narasimha PHI Learning Pvt Ltd 2019 1 TTVH-A.000219 

162 Effective Teamwork Michael A.West Wiley-Blackwell 2012 1 NN-A.000109 

163 Elementary Linear Algebra 11E Ron Larson Cengage Learning 2020 1 KTQT-A.001123 

 

164 

English Pronunciation in Use 

Intermediate Book with Answers and 

Downloadable Audio 2nd Edition 

 

Mark Hancock 
Cambridge University 

Press 

 

2012 
 

1 
 

NN-A.000131 

165 Entrepreneurship (12th edition) 
Robert Hisrich, Michael 

Peters & Dean Shepherd 
McGrawHill 2024 1 KTQT-A.001173 

 

166 

Entrepreuneurship: Successfully 

launching new ventures GE Updated 

6E 

 

Barringer, B.R. 
 

Pearson 
 

2022 
 

2 
 

KTQT-A.001117-8 

167 
Environmental Communication and 

the Public Sphere 6E 

J. Robert Cox, Phaedra C. 

Pezzullo 
Sage 2021 1 TTVH-A.000146 

168 EU Law after Lisbon 
Andrea Biondi, Piet 

Eeckhout , Stefanie Ripley 

Oxford University 

Press 
2012 1 LQT-A.000436 



 

169 
Exploring Public Relations: Global 

Strategic Communication 5E 

Ralph Tench, Stephen 

Waddington 
Pearson 2020 1 TTVH-A.000147 

 

 

170 

 

Financial accounting, International 

Financial Reporting Standards, 11th 

edition 

Walter T. Harrison Jr., 

Charles T. Horngren, C. 

William (Bill) Thomas, 

Wendy M. Tietz , Themin 

Suwardy 

 

 

Pearson 

 

 

2018 

 

 

1 

 

 

KTQT-A.001130 

171 Financial Accounting: The Basics Ilias Basioudis Routledge 2019 1 
 

KTQT-A.001139 

172 Financial Markets and Institutions 9E Frederic S. Mishkin Pearson 2018 1 KTQT-A.001128 

 

173 

Flying Blind: Vietnam's Decision to 

Join ASEAN. ISEAS: Yusof Ishak 

Institute 

 

Nguyen Vu Tung 
 

ISEAS Publishing 
 

2021 
 

1 
 

CA-A.002263 

 

174 
Fundamentals of Human Resource 

Management (9th edition) 

Raymond Noe, John 

Hollenbeck, Barry Gerhart 

& Patrick Wright 

 

McGrawHill 
 

2022 
 

1 
 

KTQT-A.001175 

175 
Fundamentals of Investing, 14th 

edition 

Scott B. Smart, Lawrence J. 

Gitman , Michael D. Joehn 
Pearson 2019 1 KTQT-A.001135 

176 
Fundraising Management: Analysis, 

Planning and Practice 4th Edition 
Sergeant, Jayne George Routledge 2022 1 

 

KTQT-A.001138 

177 Fundraising Principles and Practice 
Sergeant, A., Shang, J., & 

Associates 
Jossey-Bass 2017 1 KTQT-A.001133 

 

178 
Giải mã nền Kinh tế Trung Quốc 

解读中国经济 

Lâm Nghị Phu 

林毅夫 

Nhà XB Đại học Bắc 

Kinh 

北京大学出版社 

 

2018 
 

2 
 

GT.001989-90 

179 
Giao tiếp đa văn hóa 

跨文化交际 

Tổ Hiểu Mai 

祖晓梅 
Nhà XB Nghiên cứu và 

Giảng dạy Ngoại ngữ 
2015 2 GT.001977-8 



 

   外语教学与研究出版

社 

   

 

180 
Giáo trình Boya trung cấp II 

博雅汉语·中级冲刺篇 II 

Lý Hiểu Kỳ 

李晓琪 

Nhà XB 

Đại học Bắc Kinh 

北京大学出版社 

 

2015 
 

2 
 

GT.001832-3 

 

 

181 

 

Giáo trình Đọc hiểu Tập 5 

拾级汉语.泛读课本 第5级 

Lý Hiểu Quyên, Đào 

Luyện, Cao Thuận Toàn, 

Ngô Trung Vĩ 

李晓娟、陶炼、高顺全、

吴中伟 

 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

 

2009 

 

 

2 

 

 

GT.001906-7 

 

182 
Giáo trình Đọc hiểu Tập 6 

拾级汉语.泛读课本 第6级 

Hà Cẩn, Đào Luyện, Cao 

Thuận Tòa, Ngô Trung Vĩ

何瑾 陶炼 高顺全 吴中伟 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2009 
 

2 
 

GT.001908-9 

 

183 

Giáo trình Hán ngữ - Tập 1 - quyển 

hạ 

汉语教程 第一册（下） 

Dương Kí Châu 

杨寄洲 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2016 
 

3 
 

GT.001351-3 

 

184 

Giáo trình Hán ngữ. Sách giáo viên 

Tập 3 

汉语教程.教师用书 第三册 

Dương Kí Châu 

杨寄洲 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2003 
 

2 
 

GT.001975-6 

 

185 

Giáo trình khẩu ngữ cấp tốc - sách 

nâng cao, phiên bản 3 

汉语口语速成·中级篇 第三版 

Mã Tiễn Phi 

马箭飞 

Nhà XB 

Đại học Bắc Kinh 

北京大学出版社 

 

2015 
 

2 
 

GT.001942-3 

 

186 

Giáo trình khẩu ngữ cấp tốc - sách 

nhập môn, quyển hạ, phiên bản 3 

汉语口语速成·入门篇(下册）第三

版 

 

Mã Tiễn Phi 

马箭飞 

Nhà XB 

Đại học Bắc Kinh 

北京大学出版社 

 

2020 
 

2 
 

GT.001936-7 



 

 

187 

Giáo trình khẩu ngữ cấp tốc - sách 

nhập môn, quyển thượng, phiên bản 3

汉语口语速成·入门篇 上册）第三

版 

 

Mã Tiễn Phi 

马箭飞 

Nhà XB 

Đại học Bắc Kinh 

北京大学出版社 

 

2015 
 

2 
 

GT.001934-5 

 

188 

Giáo trình khẩu ngữ cấp tốc - sách 

trung cấp, phiên bản 3 

汉语口语速成·中级篇 第三版 

Mã Tiễn Phi 

马箭飞 

Nhà XB 

Đại học Bắc Kinh 

北京大学出版社 

 

2015 
 

2 
 

GT.001944-5 

 

 

189 

 

Giáo trình Khẩu ngữ tiếng Hán Tập 5 

拾级汉语.口语课本 第5级 

Ngô Trung Vĩ, Quách 

Bằng, Gao Thuận Toàn, 

Đào Luyện 

吴中伟 、 郭鹏 高顺全、

陶炼 

 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

 

2012 

 

 

2 

 

 

GT.001910-1 

 

190 
Giáo trình Khẩu ngữ tiếng Hán Tập 6 

拾级汉语.口语课本 第6级 

Ngô Trung Vĩ, Cao Thuận 

Toàn, Đào Luyện 

吴中伟 、高顺全、陶炼 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2012 
 

2 
 

GT.001912-3 

 

 

191 

 

Giáo trình Khẩu ngữ tiếng Hán Tập 7 

拾级汉语.口语课本 第7级 

Ngô Trung Vĩ, Quách 

Bằng, Gao Thuận Toàn, 

Đào Luyện 

吴中伟 、 郭鹏 高顺全、

陶炼 

 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

 

2019 

 

 

2 

 

 

GT.001918-9 

 

 

192 

 

Giáo trình Khẩu ngữ tiếng Hán Tập 8 

拾级汉语.口语课本 第8级 

Ngô Trung Vĩ, Quách 

Bằng, Gao Thuận Toàn, 

Đào Luyện 

吴中伟 、 郭鹏 高顺全、

陶炼 

 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

 

2012 

 

 

2 

 

 

GT.001920-1 

 

193 
Giáo trình nghe cấp tốc - sách cơ sở, 

phiên bản 2 + đáp án tham khảo 

Mao Duyệt 

毛悦 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2011 
 

2 
 

GT.001928-9 



 

 汉语听力速成 入门篇 第2版 + 附学 

习参考 

     

 

194 

Giáo trình nghe cấp tốc - sách nhập 

môn, phiên bản 2 + đáp án tham khảo

汉语听力速成 入门篇 第2版+ 附学

习参考 

 

Mao Duyệt 

毛悦 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2011 
 

2 
 

GT.001916-7 

 

195 

Giáo trình nghe cấp tốc - sách trung 

cấp, phiên bản 2 + đáp án tham khảo

汉语听力速成 中级篇 第2版 + 附学

习参考 

 

Mao Duyệt 

毛悦 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2010 
 

2 

 

 

GT.001932-3 

 

196 
Giáo trình nghe tiếng Hán Tập 5 

拾级汉语. 听力课本 第5级 

Từ Lai 

徐来 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2009 
 

2 
 

GT.001906-7 

 

197 
Giáo trình nghe tiếng Hán Tập 6 

拾级汉语. 听力课本 第6级 

Cố Dĩnh 

顾颖 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2013 
 

2 
GT.001915; 

GT.001925 

 

198 
Giáo trình nghe tiếng Hán Tập 7 

拾级汉语. 听力课本 第7级 

Cố Dĩnh 

顾颖 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2009 
 

2 
 

GT.001916-7 

 

199 
Giáo trình nghe tiếng Hán Tập 8 

拾级汉语.听力课本 第8级 

Từ Lai 

徐来 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2012 
 

2 
 

GT.001922-3 

 

200 
Giáo trình Tổng hợp tiếng Hán Tập 1 

拾级汉语.综合课本 第1级 

Ngô Trung Vĩ, Gao Thuận 

Toàn, Đào Luyện 

吴中伟 、高顺全、陶炼 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2018 
 

2 
 

GT.001894-5 

 

201 
Giáo trình Tổng hợp tiếng Hán Tập 2 

拾级汉语.综合课本 第二级 

Hữa Tĩnh, Ngô Trung Vĩ, 

Gao Thuận Toàn, Đào 

Luyện 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2007 
 

2 
 

GT.001896-7 



 

  许静、吴中伟 高顺全、

陶炼 

    

 

 

202 

 

Giáo trình Tổng hợp tiếng Hán Tập 3 

拾级汉语.综合课本 第三级 

Ngô Trung Vĩ, Quách 

Bằng, Gao Thuận Toàn, 

Đào Luyện 

吴中伟 、 郭鹏 高顺全、

陶炼 

 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

 

2009 

 

 

2 

 

 

GT.001898-9 

 

203 
Giáo trình Tổng hợp tiếng Hán Tập 4 

拾级汉语.综合课本 第四级 

Ngô Trung Vĩ, Cao Thuận 

Toàn, Đào Luyện 

吴中伟 、高顺全、陶炼 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2019 
 

2 
 

GT.001900-1 

204 Global Business (5th Edition) Mike W. Peng Cengage 2023 1 KTQT-A.001193 

205 
Global Economic Issues and Policies 

(4th edition) 

Joseph P. Daniels & David 

VanHoose 
Routledge 2018 1 KTQT-A.001177 

206 Global Strategy (5th Edition) Mike W. Peng Cengage 2022 1 KTQT-A.001191 

 

207 

GT Đọc hiểu Tin tức Kinh tế tiếng 

Trung Sách nâng cao (Q.thượng) 

新汉语经济新闻阅读教程 *高级篇( 

上) 

 

Vương Huệ Linh 

王惠玲 

Nhà XB Đại học Bắc 

Kinh 

北京大学出版社 

 

2004 
 

2 
 

GT.001983-4 

 

 

208 

GT Tổng hợp Tiếng Trung Thương 

mại（cao cấp)Nền Kinh tế Trung 

Quốc trọng điểm 

中国经济聚焦高级商务汉语综合教

程 

 

Phùng Truyền Cường 

冯传强 

 

Nhà XB Đại học Bắc 

Kinh 

北京大学出版社 

 

 

2023 

 

 

2 

 

 

GT.001961-2 

 

209 

Hán ngữ phát triển - Môn Khẩu ngữ 

cao cấp 1，phiên bản 2 

发展汉语 高级口语（I）第二版 

Vương Thục Hồng 

王淑红 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2024 
 

2 
 

GT.001854-5 



 

 

210 

Hán ngữ phát triển - Môn Khẩu ngữ 

cao cấp 2，phiên bản 2 

发展汉语 高级口语（II）第二版 

Lý Lộc Hưng, Vương Thụy 

李禄兴,王瑞 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2023 
 

2 
 

GT.001856-7 

 

 

211 

 

Hán ngữ phát triển - Môn Khẩu ngữ 

sơ cấp 1，phiên bản 2 

发展汉语 初级口语（I）第二版 

Vương Thục Hồng, Ma 

Thư Quân, Nghiêm Đề, 

Trương Uy 

王淑红、么书君、严禔、

张葳 

 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

 

2024 

 

 

2 

 

 

GT.001834-5 

 

 

212 

 

Hán ngữ phát triển - Môn Khẩu ngữ 

sơ cấp 2，phiên bản 2 

发展汉语 初级口语（II）第二版 

Vương Thục Hồng, Ma 

Thư Quân, Nghiêm Đề, 

Trương Uy 

王淑红、么书君、严禔、

张葳 

 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

 

2024 

 

 

2 

 

 

GT.001836-7 

 

213 

Hán ngữ phát triển - Môn Khẩu ngữ 

trung cấp 1，phiên bản 2 

发展汉语 中级口语（I）第二版 

Lộ Chí Anh 

路志英 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2024 
 

2 
 

GT.001838-9 

 

214 

Hán ngữ phát triển - Môn Khẩu ngữ 

trung cấp 2，phiên bản 2 

发展汉语 中级口语（II）第二版 

Thái Vĩnh Cường 

蔡永强 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2024 
 

2 
 

GT.001840-1 

 

 

215 

Hán ngữ phát triển - Môn Nghe cao 

cấp 1，phiên bản 2 + Sách đáp án

发展汉语 高级听力（I）第二版 +

文本与答案 

 

Ma Thư Quân 

么书君 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2011 
 

2 
 

GT.001876-7 

 

 

216 

Hán ngữ phát triển - Môn Nghe cao 

cấp 2，phiên bản 2 + Sách đáp án 

发展汉语 高级听力（II）第二版 +

文本与答案 

 

Điền Vệ Bình 

田卫平 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2011 
 

2 
 

GT.001880-1 



 

 

 

217 

Hán ngữ phát triển - Môn Nghe sơ 

cấp 1，phiên bản 2 

发展汉语 初级听力（I）第二版 + 

文本与答案 

 

Ma Thư Quân 

么书君 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2024 
 

2 
 

GT.001860-1 

 

 

218 

Hán ngữ phát triển - Môn Nghe sơ 

cấp 2，phiên bản 2 

发展汉语 初级听力（II）第二版 + 

文本与答案 

 

Trương Phong Các 

张风格 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2011 
 

2 
 

GT.001862-3 

 

 

219 

Hán ngữ phát triển - Môn Nghe trung 

cấp 1，phiên bản 2 + Sách đáp án 

发展汉语 中级听力（I）第二版 + 

文本与答案 

 

Phu Do 

傅由 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2011 
 

2 
 

GT.001868-9 

 

 

220 

Hán ngữ phát triển - Môn Nghe trung 

cấp 2，phiên bản 2 + Sách đáp án 

发展汉语 中级听力（II）第二版 + 

文本与答案 

 

Phu Do 

傅由 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2011 
 

2 
 

GT.001872-3 

 

221 

Hán ngữ phát triển - Môn tổng hợp 

cao cấp 1，phiên bản 2 

发展汉语 高级综合（I）第二版 

Sầm Ngọc Trâm 

岑玉珍 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2024 
 

2 
 

GT.001854-5 

 

222 

Hán ngữ phát triển - Môn tổng hợp 

cao cấp 2，phiên bản 2 

发展汉语 高级综合（II）第二版 

Cao Tăng Hà , Du Thư 

高增霞、游舒 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2023 
 

2 
 

GT.001856-7 

 

223 

Hán ngữ phát triển - Môn tổng hợp 

sơ cấp 1，phiên bản 2 

发展汉语 初级综合（I）第二版 

Vinh Kế Hoa 

荣继华 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2024 
 

2 
 

GT.001846-7 



 

 

224 

Hán ngữ phát triển - Môn tổng hợp 

sơ cấp 2，phiên bản 2 

发展汉语 初级综合（II）第二版 

Từ Quế Mai 

徐桂梅 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2011 
 

2 
 

GT.001848-9 

 

225 

Hán ngữ phát triển - Môn tổng hợp 

trung cấp 1，phiên bản 2 

发展汉语 中级综合（I）第二版 

Từ Quế Mai 

徐桂梅 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2023 
 

2 
 

GT.001850-1 

 

226 

Hán ngữ phát triển - Môn tổng hợp 

trung cấp 2，phiên bản 2 

发展汉语 中级综合（II）第二版 

Võ Huệ Hoa 

武惠华 

Nhà XB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh

北京语言大学出版社 

 

2023 
 

2 
 

GT.001852-3 

227 
HSK Standard Course 1 Workook 

HSK标准教程1 练习册 
姜丽萍 著 北京语言大学出版社 2015 4 

GT.001384-6; 

GT.001640 

228 
HSK Standard Course 4A Workook 

HSK标准教程4上 练习册 
姜丽萍 著 北京语言大学出版社 2022 4 GT.001395-8 

229 
HSK Standard Course 4B Workook 

HSK标准教程4下 练习册 
姜丽萍 著 北京语言大学出版社 2022 4 GT.001399-402 

230 
HSK Standard Course 5A Workook 

HSK标准教程5上 练习册 
姜丽萍 著 北京语言大学出版社 2021 4 GT.001403-6 

231 
HSK Standard Course 5B Workook 

HSK标准教程5下 练习册 
姜丽萍 著 北京语言大学出版社 2021 4 GT.001407-10 

232 
HSK Standard Course 6A Workook 

HSK标准教程6上 练习册 
姜丽萍 著 北京语言大学出版社 2021 4 GT.001411-4 

233 
HSK Standard Course 6B Workook 

HSK标准教程6下 练习册 
姜丽萍 著 北京语言大学出版社 2021 4 GT.001415-8 

234 HSK标准教程 2级练习册 姜丽萍 著 北京语言大学出版社 2015 4 GT.001387-90 

235 HSK标准教程 3级练习册 姜丽萍 著 北京语言大学出版社 2022 4 GT.001391-4 

236 HSK标准教程1 练习册 Jiang Liping 北京语言大学出版社 2013 1 GT.001727 



 

237 HSK标准教程2 练习册 Jiang Liping 北京语言大学出版社 2017 1 GT.001468 

238 HSK标准教程3 练习册 Jiang Liping 北京语言大学出版社 2017 1 GT.001469 

239 HSK标准教程4上 练习册 Jiang Liping 北京语言大学出版社 2017 1 GT.001471 

240 HSK标准教程4下 练习册 Jiang Liping 北京语言大学出版社 2017 1 GT.001471 

241 HSK标准教程5上 练习册 Jiang Liping 北京语言大学出版社 2018 1 GT.001472 

242 HSK标准教程5下 练习册 Jiang Liping 北京语言大学出版社 2018 1 GT.001473 

243 HSK标准教程6上 练习册 Jiang Liping 北京语言大学出版社 2018 1 GT.001474 

244 HSK标准教程6下 练习册 Jiang Liping 北京语言大学出版社 2018 1 GT.001475 

245 HSK速成强化教程 口试 中级 金舒年 编著 北京语言大学出版社 2022 1 GT.001443 

246 HSK速成强化教程 口试 高级 金舒年 编著 北京语言大学出版社 2013 1 GT.001444 

 

247 

Human Resources Management in 

Multinational Companies, A Central 

European Perspective 

 

Marzena Stor 
 

Routledge 
 

2023 
 

1 
 

KTQT-A.001178 

 

248 

Indo-Pacific Empire: China, America 

and the contest for the world's pivotal 

region. 

 

Medcalf Rory 
Manchester University 

Press 

 

2020 
 

1 
 

CA-A.002265 

249 
International Business: competing in 

the global marketplace 14th edition 
Charles W. L. Hill McGraw-Hill 2022 1 KTQT-A.001120 

250 International Economics 12th Edition Krugman, Obstfeld Pearson 2023 1 KTQT-A.001121 

251 
International Economics: Theory and 

Policy Global Edition 12th Edition 

Paul R. Krugman, Maurice 

Obstfeld, Marc J. Melitz 
Pearson 2023 1 KTQT-A.001165 

252 
International Financial Management 

(14th Edition) 
Jeff Madura Cengage 2021 1 KTQT-A.001192 

253 
International Financial Management 

14TH 
Jeff Madura Cengage Learning 2021 1 KTQT-A.001192 



 

254 
International Law and International 

Relations 2nd Edition 

David Armstrong, Theo 

Farrell, Helene Lambert 

Cambridge University 

Presss 
2012 1 LQT-A.000433 

 

255 

 

International Marketing 19th Edition 

Philip Cateora, John 

Graham, Mary Gilly, Bruce 

Money 

 

McGrawHill 
 

2023 
 

1 
 

TTVH-A.000142 

 

256 

 

International sales law: a critical 

analysis of CISG jurisprudence 

Larry A. DiMatteo , Lucien 

Dhooge , Stephanie Greene, 

Virginia Maurer , Marisa 

Pagnattaro 

 

Cambridge University 

Presss 

 

2005 
 

1 
 

LQT-A.000431 

257 
Interpretation. Techniques and 

Exercises 2nd Edition 
James Nolan Cromwell Press Ltd. 2012 1 NN-A.000114 

258 
Introductory Econometrics: A 

Modern Approach (7th Edition) 
Jeffrey M. Wooldridge Cengage 2020 1 KTQT-A.001190 

259 Investments, 13th Edition 
Zvi Bodie, Alex Kane and 

Alan Marcus 
McGrawHill 2024 1 KTQT-A.001171 

260 Is international law international? Anthea Roberts 
Oxford University 

Press 
2017 1 LQT-A.000430 

261 ISE Investments, 13th Edition 
Zvi Bodie, Alex Kane and 

Alan Marcus 
McGraw-Hill 2024 1 KTQT-A.001171 

 

262 

Joining Together: Group Theory and 

Group Skills (The Merrill Counseling 

Series) 12th Edition 

David Johnson, Frank 

Johnson 

 

Pearson 
 

2017 
 

1 
 

NN-A.000118 

 

263 

Kanji Look And Learn - 512 Chữ 

Kanji Có Minh Họa Và Gợi Nhớ 

Bằng Hình 

Eri Banno, Yoko Ikeda, 

Chikako Shinagawa, Kaori 

Tajima, Kyoko Tokashiki 

 

NXB Hồng Đức 
 

2021 
 

5 
 

GT.001241-5 

 

264 

Kanji Look And Learn - 512 Chữ 

Kanji Có Minh Họa Và Gợi Nhớ 

Bằng Hình - Bài Tập 

Eri Banno, Yoko Ikeda, 

Chikako Shinagawa, Kaori 

Tajima, Kyoko Tokashiki 

 

NXB Hồng Đức 
 

2020 
 

5 
 

GT.001246-50 



 

265 
Khái quát về Văn hóa Trung Quốc 

中国文化概况 

Liêu Hoa Anh 

廖华英 
外语教学与研究出版

社 
2024 2 GT.001981-2 

 

266 

Kiến thức chung về nền Văn hóa cổ 

đại Trung Quốc 

中国古代文化常识 

Vương Lực 

王力 

Công ty XB Liên hợp 

Bắc Kinh 

北京联合出版公司 

 

2014 
 

2 
 

GT.001951-2 

 

267 

Kinh tế Trung Quốc - Thích ứng và 

Tăng trưởng 

中国经济.适应与增长 

Barry Naughton Dịch giả: 

安佳 

Nhà XB Nhân dân 

Thượng Hải 

上海人民出版社 

 

2019 
 

2 
 

GT.001995-6 

 

268 
Kinh tế Trung Quốc 

中国经济 

Long Thanh Đào 

龙清涛 

Nhà XB 

Đại học Bắc Kinh 

北京大学出版社 

 

2007 
 

2 
 

GT.001955-6 

 

269 
Kỳ tích ASEAN 

东盟奇迹 

Mã Khải Thạc, Tôn Hợp 

Ký 

马凯硕,孙合记 

Nhà XB Đại học Bắc 

Kinh 

北京大学出版社 

 

2017 
 

2 
 

GT.001997-8 

270 
Language, Society and Power 6th 

Edition 

Annabelle Mooney, Betsy 

Evans 
Routledge 2023 1 NN-A.000119 

 

271 
Lịch sử cận đại Trung Quốc 

中国近代史 
蒋廷黻 

Tưởng Đình Phất 

Nhà XB Nhân dân 

Quảng Đông 

广东人民出版社 

 

2023 
 

2 
 

GT.001979-80 

 

272 

Lịch sử Ngoại giao của Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa 

中华人民共和国外交史 

Vương Xảo Vinh 

王巧荣 

Nhà XB Trung Quốc 

Đương Đại 

当代中国出版社 

 

2023 
 

2 
 

GT.001957-8 

273 
Logistics and Supply Chain 

Management (6th edition) 
Martin Christopher 

FT Publishing 

International 
2022 1 KTQT-A.001182 

 

274 

Logistics Management and Strategy: 

Competing Through The Supply 

Chain, 6th edition 

Alan Harrison, Heather 

Skipworth, Remko Van 

Hoek & James Aitken 

 

Pearson 
 

2019 
 

1 
 

KTQT-A.001170 



 

275 Macroeconomics (11th edition) N. Gregory Mankiw Macmillan 2021 1 KTQT-A.001134 

276 Macroeconomics Theory And Policy H.L. Ahuja S. chand 2022 1 KTQT-A.001163 

 

277 

Maritime Gray Zone Operations: 

Challenges and Countermeasures in 

the Indo-Pacific 

 

Andrew S Erickson 
 

Routledge 
 

2023 
 

1 
 

CA-A.002291 

 

278 

Marketing Communications: 

touchpoints, sharing and disruption 

8E 

Christ Fill & Sarah 

Turnbull 

 

Pearson 
 

2019 
 

1 
 

TTVH-A.000148 

279 Marketing Management, 16th Edition Philip Kotler, Kevin Keller Pearson 2022 1 TTVH-A.000139 

 

280 

Marketing: Principles and Practice 

A management-oriented approach 5th 

Edition 

Marc Oliver Opresnik, 

Svend Hollensen, 

Opresnik Management 

Consulting 

 

2024 
 

1 
 

TTVH-A.000164 

 

281 
Media and Global Climate 

Knowledge: Journalism and the IPCC 

Risto Kunelius, Elisabeth 

Eide, Matthew Tegelberg, 

Dmitry Yagodin 

 

Palgrave Macmillan 
 

2017 
 

1 
 

TTVH-A.000151 

282 
Media and Society into the 21st 

Century: A Historical Introduction 

Gorman Lyn & David 

McLean 
Wiley Blackwell 2009 1 TTVH-A.000140 

283 
Microeconomic Theory for the Social 

Sciences 
Takashi Hayashi Springer Singapore 2021 1 KTQT-A.001188 

 

284 

Minna no Nihongo - Tiếng Nhật Cho 

Mọi Người - Sơ Cấp 1 - Bản Tiếng 

Nhật (Bản Mới) 

 

Tsuruo Yoshiko 
 

NXB Trẻ 
2022 

22 

 

5 
 

GT.001296-300 

 

285 

Minna no Nihongo - Tiếng Nhật Cho 

Mọi Người - Sơ Cấp 2 - Bản Tiếng 

Nhật (Bản Mới 2018) 

 

Tsuruo Yoshiko 
 

NXB Trẻ 
 

2019 
 

5 
 

GT.001301-5 

286 
Modern Treaty Law and Practice 3rd 

Edition 
Anthony Aust 

Cambridge University 

Presss 
2023 1 LQT-A.000435 



 

 

 

287 

Nghiên cứu về sự tích hợp giữa giáo 

dục tiếngTrung quốc tế và truyền 

thông văn hóa Trung Quốc 

国际中文教育与中国文化传播融合

研究 

 

Vương Ngọc Anh, Để Hoán 

Song 

王玉英、邸焕双 

 

Nhà XB Khoa học Xã 

Hội Trung Quốc 

中国社会科学出版社 

 

 

2022 

 

 

2 

 

 

GT.001987-8 

 

288 

Nghiên cứu về trang phục cổ đại 

Trung Quốc 

中国古代服饰研究 

Thẩm Tòng Văn 

沈从文 

Nhà XB Nhà Sách 

Thượng Hải 

上海书店出版社 

 

2017 
 

2 
 

GT.001973-4 

 

289 
Ngoại giao học 

外交学 

Kim Chính Côn 

金正昆 

Nhà XB Đại học Nhân 

Dân Trung Quốc 

中国人民大学出版社 

 

2023 
 

2 
 

GT.001965-6 

 

290 
Pathways 2: Listening, Speaking, and 

Critical Thinking – Second Edition. 

 

Becky Tarver Chase 

Cengage Learning & 

National Geographic 

Learning 

 

2018 
 

1 
 

NN-A.000122 

 

291 
Pathways 2: Reading, Writing, and 

Critical Thinking – Second Edition. 

 

Laurie Blass & Mari Vargo 

Cengage Learning & 

National Geographic 

Learning 

 

2018 
 

1 
 

NN-A.000121 

 

292 
Pathways 3: Listening, Speaking, and 

Critical Thinking – Second Edition 

 

Becky Tarver Chase 
Cengage Learning & 

National Geographic 

Learning 

 

2018 
 

1 
 

NN-A.000124 

 

293 
Pathways 3: Reading, Writing, and 

Critical Thinking – Second Edition 

 

Laurie Blass & Mari Vargo 

Cengage Learning & 

National Geographic 

Learning 

 

2018 
 

1 
 

NN-A.000123 

 

294 

Perspectives on Multimedia: 

Communication, Media and 

Information Technology 

Robert Burnett, Anna 

Brunstrom, Anders G. 

Nilsson 

 

Wiley 
 

2004 
 

1 
 

TTVH-A.000143 



 

 

295 

Phương pháp nghiên cứu Quan hệ 

Quốc tế 

国际关系研究实用方法 

Tôn Học Phong, Diêm Học 

Thông, Trương Thông孙学

峰、阎学通、张聪 

Nhà XB Đại học Bắc 

Kinh 

北京大学出版社 

 

2021 
 

2 
 

GT.001993-4 

 

296 

Planning and Managing Public 

Relations Campaigns a Strategic 

Approach 5th edition 

 

Gregory A. 
 

Kogan Page 
 

2020 
 

1 
 

TTVH-.A000149 

297 Principles of Macroeconomics 9E N. Gregory Mankiw Cengage Learning 2021 1 KTQT-A.001127 

 

298 

 

Principles of Management 

David S. Bright, Anastasia 

H. Cortes, Eva Hartmann, 

K. Praveen Parboteeah, Jon 
L. Pierce…. 

 

OpenStax 
 

2019 
 

1 
 

KTQT-A.001162 

299 
Principles of Microeconomics (10th 

Edition) 
N. Gregory Mankiw Cengage 2024 1 KTQT-A.001185 

300 
Procurement and Supply Chain 

Management (8th edition) 

Arjan J. van Weele & Frank 

Rozemeijer 
Cengage 2022 1 KTQT-A.001184 

 

301 

 

Project Management Handbook 

Jürg Kuster , Eugen Huber, 

Robert Lippmann, Alphons 

Schmid, Emil Schneider , 

Urs Witschi , Roger Wüst 

 

Springer 
 

2015 
 

1 
 

NN-A.000115 

 

302 

Promoting and Managing 

International Investment, Towards an 

Integrated Policy Approach 

J Anthony VanDuzer, 

Patrick Leblond 

 

Routledge 
 

2021 
 

1 
 

KTQT-A.001167 

303 
Psychologie de la Communication – 

théories et méthodes 
Jean-Claude Abric Dunod 2019 1 

Sách có sẵn tại Thư 

viện tầng 2 

304 
Public Relations: Strategies and 

Tactics 11th ed 

Wilcox D., Cameron G.T., 

Reber B.H. 
Pearson 2015 1 TTVH-A.000158 



 

 

305 

Qualitative Inquiry and Research 

Design, Choosing Among Five 

Approaches (4th edition) 

John W. Creswell & Cheryl 

N. Poth 

 

Sage 
 

2018 
 

1 
 

KTQT-A.001197 

 

306 

Research Handbook on International 

Marine Environmental Law 2nd 

Edition 

Rosemary Rayfuse, Aline 

Jaeckel, Natalie Klein 

Edward Elgar 

Publishing 

 

2023 
 

1 
 

LQT-A.000427 

 

307 

Research Methodology 

A Step-by-Step Guide for Beginners 

(5th edition) 

 

Ranjit Kumar 
 

Sage 
 

2019 
 

1 
 

KTQT-A.001196 

308 
Research Methods in Language 

Learning 
David Nunan 

Cambridge University 

Press. 
2013 1 NN-A.000128 

309 
Run with Foxes: Make Better 

Marketing Decisions Book 
Paul Dervan Harriman House 2020 1 TTVH-A.000138 

 

310 
Short-Term Chinese Listening (2nd 

Edition) Pre-Intermediate 

Mao Duyệt, Tỉnh Mộng 

Nhiên, Lưu Trường Trưng

毛悦、井梦然、刘长征 

Đại học Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出版社 

 

2010 
 

1 
 

GT.001748 

 

311 

Simulated Tests of the New HSK: 

Level 1 

新汉语水平考试模拟试题集： HSK 

一级 

 

王江 著等 
 

北京语言大学出版社 
 

2010 
 

1 
 

GT.001451 

 

312 

Simulated Tests of the New HSK: 

Level 2 

新汉语水平考试模拟试题集： HSK 

二级 

 

王江 著等 
 

北京语言大学出版社 
 

2010 
 

1 
 

GT.001452-3 

313 
Skills for Success, Personal 

Development and Employability (4th) 
Stella Cottrell Bloomsbury 2021 1 KTQT-A.001195 



 

 

314 

Social Media Communication: 

Concepts, Practices, Data, Law and 

Ethics 4th Edition 

 

Jeremy Harris Lipschultz 
 

Routledge 
 

2024 
 

1 
 

TTVH-A.000163 

 

315 

SQL QuickStart Guide: The 

Simplified Beginner's Guide to 

Managing, Analyzing, and 

Manipulating Data With SQL 

 

Walter Shields 
 

ClydeBank Media LLC 
 

2019 
 

1 
 

KTQT-A.001194 

316 
Statistics for Business and Economics 

15th Edition 

Anderson/Sweeney/Willia 

ms/Camm/Cochran/F 
Cengage Learning 2023 1 KTQT-A.001125 

317 
Statistics for Business and Economics 

GE 9E 

Paul Newbold, William 

L.Carlson,Betty M.Thorne 
Pearson 2020 2 KTQT-A.001113-4 

318 
Statistics For Business And 

Economics 15th Edition 

Jeffrey D. Camm, James J. 

Cochran, Michael J. Fry 
Cengage 2023 1 KTQT-A.001166 

 

319 

Strategic Brand Management 

Building, Measuring and Managing 

Brand Equity, 5th Global Edition 

Kevin Lane Keller & 

Vanitha Swaminathan 

 

Pearson 
 

2020 
 

1 
 

KTQT-A.001174 

 

320 

Strategic Integrated Marketing 

Communication - Theory and practice 

4E 

 

Larry Percy 
 

Routledge 
 

2023 
 

1 
 

TTVH-A.000157 

 

321 

Teaching by Principles: An 

interactive approach to language 

pedagogy 4th Edition 

 

H. Douglas Brown 
 

Pearson Education ESL 
 

2015 
 

1 
 

NN-A.000127 

 

322 

The 17 indisputable laws of 

teamwork: Embrace Them and 

Empower Your Team 

 

John C. Maxwell 
HarperCollins 

Leadership 

 

2013 
 

1 
 

NN-A.000108 

 

323 
The Art of SEO: Mastering Search 

Engine Optimization 4th Edition 

Eric Enge 

Stephan Spencer 

Jessie C. Stricchiola 

 

O'Reilly Media 
 

2023 
 

1 
 

TTVH-A.000165 

https://www.amazon.com/H-Douglas-Brown/e/B001IGJX8K/ref%3Ddp_byline_cont_book_1


 

324 
The ASEAN miracle: A catalyst for 

peace 

Kishore Mahbubani, Jeffrey 

Sng. 

National University of 

Singapore Press. 
2017 1 CA-A.002266 

325 
The Big Book of Team Building 

Games 

John Newstrom & Edward 

Scannell 

McGraw-Hill 

Education 
1998 1 NN-A.000107 

326 The Challenges of Multilateralism Kathryn C. Lavelle Yale University Press 2020 1 
 

QHQT-A.002067 

327 
The Complete Guide to Business Risk 

Management (3rd edition) 
Kit Sadgrove Routledge 2015 1 KTQT-A.001176 

 

328 
The deer and the dragon: Southeast 

Asia and China in the 21st century 

 

Donald Emmerson 

Shorenstein Asia- 

Pacific Research 

Center 

 

2020 
 

1 
 

CA-A.002267 

329 
The Economics of Money, Banking, 

and Financial Markets GE 13E 
Frederic S. Mishkin Pearson 2021 2 KTQT-A.001115-6 

330 The Five Dysfunctions of a Team Patrick Lencioni Jossey-Bass 2002 1 NN-A.000110 

331 The French Law of Contract Barry Nicholas Clarendon Press 2005 1 LQT-A.000432 

 

332 

The Future of Multilateralism: Global 

cooperation and international 

organizations 

Madeleina O. Hosli, Taylor 

Garnett, Sonjia Niedecken, 

Nicholas Verbeek 

 

Rowman & Littlefield 
 

2023 
 

1 
 

QHQT-A.002066 

333 
The Geography of Tourism and 

Recreation 
Hall MC, Page SJ. Routledg 2014 1 

 

KTQT-A.001140 

334 
The Handbook of Global Health 

Communication 

Rafael Obregon, Silvio 

Waisbord 
Wiley-Blackwell 2012 1 TTVH-A.000145 

335 
The Lex Mercatoria in Theory and 

Practice 
Orsolya Toth 

Oxford University 

Press 
2017 1 LQT-A.000437 

336 
The Oxford History of Britain 2021 

edition 
Kenneth O. Morgan OUP Oxford 2021 1 

 

NN-A.000132 

https://www.amazon.com/Kenneth-O-Morgan/e/B001HCWM8S/ref%3Ddp_byline_cont_book_1


 

337 
The practice of English language 

teaching 5E 
Harmer, J. Pearson 2015 1 NN-A.000120 

338 
The Practice of Public Relation 

Global Edition, 13th edition 
Fraser P. Seitel Pearson 2016 1 TTVH-A.000144 

339 
The Principles of Multimedia 

Journalism: Packaging Digital News 

Richard Koci Hernandez, 

Jeremy Rue 
Routledge 2015 1 TTVH-A.000153 

340 
The Routledge Handbook of Digital 

Media and Globalization 
Dal Yong Jin Routledge 2021 1 TTVH-A.000156 

341 
The Routledge Handbook of 

Discourse Analysis, 2nd edition 

Michael Handford, James 

Paul Gee 
Routledge 2023 1 NN-A.000117 

 

342 
The Routledge Handbook of Gender 

and Communication 

Marnel Niles Goins, Joan 

Faber McAlister, Bryant 

Keith Alexander 

 

Routledge 
 

2021 
 

1 
 

TTVH-A.000155 

343 The Tragedy of Great Power Politics John Mearsheimer 
W. W. Norton & 

Company 
2014 1 QHQT-A.002046 

 

344 

Tiếng Nhật Cho Mọi Người - Trình 

Độ Sơ Cấp 1 - Tổng Hợp Các Bài 

Tập Chủ Điểm (Bản Mới) 

 

Tsuruo Yoshiko 
 

NXB Trẻ 
 

2022 
 

5 
 

GT.001286-90 

 

345 

Tiếng Nhật Cho Mọi Người - Trình 

Độ Sơ Cấp 2 - Tổng Hợp Các Bài 

Tập Chủ Điểm (Bản Mới) 

 

Tsuruo Yoshiko 
 

NXB Trẻ 
 

2019 
 

5 
 

GT.001291-5 

 

346 
Tổng quan về Trung quốc 

中国概况 

Vương Thuận Hồng 

王顺洪 

Nhà XB 

Đại học Bắc Kinh 

北京大学出版社 

 

2023 
 

2 
 

GT.001959-60 

 

347 

Towards a new multilateralism: 

Cultural divergence and political 

convergence? 

Thomas Meyer, Jose Louis 

de Sales Marque, Mario 

Telo 

 

Routledge 
 

2021 
 

1 
 

QHQT-A.002068 



 

348 
Transportation Management: A 

Practical Handbook 
Jim Hendrickson 

Heartland Professional 

Services 
2020 1 KTQT-A.001183 

 

349 
Triết học Trung Quốc 

中国哲学 

Triệu Đình Phong 

赵延风 

Nhà XB 

Đại học Bắc Kinh 

北京大学出版社 

 

2009 
 

2 
GT.001316; 

GT.001323 

 

350 
Từ điển Thành Ngữ 

成语大词典 
商务印书馆 

Viện Ấn Thư Thương Vụ 

商务印书馆 
Viện Ấn Thư Thương 

Vụ 

 

2013 
 

2 
Có sẵn tại Thư viện 

tầng 2 

 

351 

 

Từ điển Tiếng Hán cổ đại 

古代汉语词典（第二版） 

商务印书馆辞书研究中心 
Trung tâm nghiên cứu từ 

điển, Viện Ấn Thư Thương 

Vụ 

商务印书馆 
Viện Ấn Thư Thương 

Vụ 

 

2014 
 

2 

 

Có sẵn tại Thư viện 

tầng 2 

 

 

 

352 

 

 

Từ điển Tiếng Hán hiện đại 

现代汉语词典（第7版） 

中国社会科学院语言研究

所词典编辑室 
Ban biên tập từ điển, Phòng 

nghiên cứu ngôn ngữ, Viện 

Khoa học Xã hội Trung 

Quốc· 

 

商务印书馆 
Viện Ấn Thư Thương 

Vụ 

 

 

2015 

 

 

2 

 

 

Có sẵn tại Thư viện 

tầng 2 

353 
Understanding ASEAN’s Role in 

Asia-Pacific Order 
Robert Yates Palgrave Macmillan 2019 1 CA-A.002268 

 

354 
Valuation: Measuring and Managing 

the Value of Companies, 7th Edition 

McKinsey & Company 

Inc., Tim Koller, Marc 

Goedhart & David Wessels 

 

Wiley 
 

2020 
 

1 
 

KTQT-A.001168 

 

355 

Văn hóa mạng và giáo dục chính trị, 

tư tưởng 

网络文化与思想政治教育 

Lý Lạp Sinh 

李腊生 

Nhà XB Đại Học Vũ 

Hán 

武汉大学出版社 

 

2023 
 

2 
GT.001950; 

GT.002001 



 

 

356 

Zhong Guo Wen Xue Zhuan Ye Han 

Yu Jiao Cheng 

中国文学专业汉语教程 

 

汪燕 
 

北京大学出版社 
 

2007 
 

3 
 

GT.001308-10 

 

357 

 

中国史纲要（增订版）上、下册 
 

翦伯赞主编 
 

北京大学出版社 
 

2006 
 

4 

GT.001319-20; 

GT.001318; 

GT.001321 

358 中国哲学专业汉语教程 汪燕 北京大学出版社 2007 1 GT.001323 

359 中国外交专业汉语教程 
Uông Yến 

汪燕 

Đại học Bắc Kinh 

北京大学出版社 
2007 1 GT.001749 

360 中国文化概论（修订版） 张岱年，方克立主编 北京师范大学出版社 2004 2 GT.001324-5 

361 中国文学专业汉语教程 汪燕 北京大学出版社 2007 1 GT.001329 

362 中国经济专业汉语教程 汪燕 北京大学出版社 2007 1 GT.001749 

363 传播学教程 郭庆光 中国人民大学出版社 2011 1 GT.001326 

364 传播学教程 郭庆光 中国人民大学出版社 2011 3 GT.001326-8 

365 国际传播学教程 程曼丽 北京大学出版社 2006 1 GT.001307 

366 拾级汉语：新闻听力（第10级） 徐晓羽 等 著 北京语言大学出版社 2013 1 GT.001439 

367 
汉语听力教程（第3版）一 册对外

汉语本科系列教材 
杨雪梅，胡波 编著 北京语言大学出版社 2019 1 GT.001750 

368 
汉语听力教程（第3版）一册对外

汉语本科系列教材 
杨雪梅，胡波 编著 北京语言大学出版社 2019 3 GT.001360-3 

369 
汉语听力教程（第3版）三 册对外

汉语本科系列教材 
杨雪梅，胡波 编著 北京语言大学出版社 2020 1 GT.001380 

370 
汉语听力教程（第3版）二 册对外

汉语本科系列教材 
杨雪梅，胡波 编著 北京语言大学出版社 2020 1 GT.001752 



 

371 汉语听力速成（第二版） 中级篇 朱子仪 著 北京语言大学出版社 2010 2 GT.001932-3 

372 汉语听力速成（第二版） 入门篇 毛悦 北京语言大学出版社 2010 2 GT.001928-9 

373 汉语听力速成（第二版） 基础篇 毛悦 北京语言大学出版社 2010 2 GT.001930-1 

374 
汉语阅读教程（第3版）一 册 对外

汉语本科系列教材 
彭志平 编著 北京语言大学出版社 2018 1 GT.001330 

375 
汉语阅读教程（第3版）三册 对外

汉语本科系列教材 
彭志平 编著 北京语言大学出版社 2018 1 GT.001338 

376 
汉语阅读教程（第3版）二 册 对外

汉语本科系列教材 
彭志平 编著 北京语言大学出版社 2018 1 GT.001334 

377 汉语阅读速成（第二版） 入门篇 朱子仪 著 北京语言大学出版社 2019 1 GT.001441 

378 汉语阅读速成（第二版） 提高篇 朱子仪 著 北京语言大学出版社 2010 1 GT.001748 

 


